
TRƯỜNG TIỂU HỌC ........... 
Họ và tên: ........................................... 
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BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II 
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Thời gian: 35 phút 

 
 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Số "tám mươi tư" được viết là: 

A. 804 B. 48 C. 84 D. 80 
 
b) Số 70 gồm: 

A. 7 chục và 0 đơn vị B. 0 chục và 7 đơn vị C. 7 và 0 D. 70 và 6 
 
c) Số 45 là số đứng trước của số: 

A. 44 B. 46 C. 54 D. 40 
 
Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Số bé nhất trong các số 42, 19, 81, 57 là: 

A. 42 B. 19 C. 81 D. 57 
 
b) Sắp xếp các số 25, 12, 80, 44 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

A. 80, 44, 25, 12 B. 12, 25, 44, 80 C. 12, 44, 25, 80 D. 80, 12, 25, 44 
 
c) Hình bên dưới có bao nhiêu hình tam giác? 

 

  
  

 
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

 
PHẦN 2: TỰ LUẬN: 

Bài 1: Tính: 
 

4 + 5 = ....... 7 + 2 = ....... 

10 - 6 = ....... 8 - 3 = ....... 

3 + 2 + 4 = ....... 6 + 0 + 3 = ....... 

9 - 5 + 1 = ....... 10 - 4 - 2 = ....... 



Bài 2: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 
 

32 ......... 23 65 ........ 56 

18 ......... 10 + 8 15 + 2 ........ 19 

4 chục ......... 50 20 + 30 ......... 50 
 
Bài 3: 

a) Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

Lan có 6 bông hoa, mẹ cho thêm 3 bông hoa. Lan có tất cả bao nhiêu bông hoa? 

 
 

+ = 

 
b) Điền số: 

An có 10 viên bi, An cho Bình 4 viên bi thì số bi còn lại của An là  bao nhiêu? 
Trả lời: An có ................ viên bi. 

 
c) Quan sát thước kẻ và cho biết bút chì dài bao nhiêu cm: 

 
 

 
 

           cm   

0 1 2 3 4   7 8 9 10 
 
 
Bút chì dài: ....................... cm. 


